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DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Y TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2022
	Stt
	Đơn vị
	Họ và tên
	Chức danh
	Chuyên ngành (ghi trên chứng chỉ hành nghề)
	Đã được tập huấn và cấp giấy xác định tình trạng nghiện ma túy 

	1
	Trung tâm Y tế thành phố Huế
	Nguyễn Vũ Nhật Chi
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2017

	
	
	Nguyễn Thị Kim Chi
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2017, 2018

	2
	Trạm Y tế phường An Đông
	Nguyễn Thị Như Ý
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	
	
	Nguyễn Thị Hiền
	Y sỹ
	Y học cổ truyền
	2019

	3
	Trạm Y tế phường An Tây
	Châu Thị Mai
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	
	
	Ngô Thị Diệp
	Y sỹ
	Y học cổ truyền
	2020

	4
	Trạm Y tế phường An Hòa
	Nguyễn Thị Nhàn
	Y sỹ
	Đa khoa
	2019

	5
	Trạm Y tế phường Đông Ba
	Đoàn Thị Đông Phương
	Y sỹ
	Đa khoa
	2018

	6
	Trạm Y tế phường Gia Hội
	Nguyễn Thị Minh Hương
	Bác sỹ
	Y học cổ truyền
	2019

	7
	Trạm Y tế phường Hương An
	Đặng Văn Chót
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	8
	Trạm Y tế xã Hương Thọ
	Hồ Văn Hùng Nam
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	9
	Trạm Y tế phường Hương Vinh
	Lê Phước Tuy
	Y sỹ
	Đa khoa
	2019

	10
	Trạm Y tế xã Hải Dương
	Phạm Văn Khảm
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	11
	Trạm Y tế phường Phú Hậu
	Ngô Thị Thiểu
	Y sỹ
	Y học cổ truyền
	2018

	
	
	Văn Bá Du
	Y sỹ
	Đa khoa
	2019

	12
	Trạm Y tế phường Phú Nhuận
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	Bác sỹ
	Y học cổ truyền
	2018

	
	
	Lê Thị Ái Chi
	Y sỹ
	Đa khoa
	2018

	13
	Trạm Y tế phường Phường Đúc
	Nguyễn Thị Hồng Lê
	Bác sỹ
	Y học cổ truyền
	2019

	14
	Trạm Y tế xã Phú Mậu
	Dương Huyên
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	15
	Trạm Y tế xã Phú Dương
	Dương Mạnh Hưng
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	16
	Trạm Y tế xã Phú Thanh
	Nguyễn Vũ 
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	17
	Trạm Y tế phường Tây Lộc
	Trần Phước Nguyên
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	
	
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Y sỹ
	Y học cổ truyền
	2018

	18
	Trạm Y tế phường Thuận Hòa
	Phùng Thị Vân
	Y sỹ
	Đa khoa
	2019

	19
	Trạm Y tế phường Thuận Lộc
	Trương Phi Hiệp
	Y sỹ
	Y học cổ truyền
	2019

	20
	Trạm Y tế phường Thủy Xuân
	Phan Thị Mỹ Phương
	Bác sỹ
	Y học cổ truyền
	2019

	21
	Trạm Y tế phường Thủy Biều
	Đặng Thị Diệu Hà
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	22
	Trạm Y tế phường Trường An
	Bùi Thị Nga
	Bác sỹ
	Y học cổ truyền
	2018

	
	
	Trương Quốc Anh
	Y sỹ
	Đa khoa
	2019

	23
	Trạm Y tế phường Vỹ Dạ
	Đặng Thị Như Nguyện
	Y sỹ
	Đa khoa
	2019

	24
	Trạm Y tế phường Vĩnh Ninh
	Phùng Thị Phương Thảo
	Y sỹ
	Đa khoa
	2018

	
	
	Lê Thị Phượng
	Bác sỹ
	Y học cổ truyền
	2020

	25
	Trạm Y tế phường Kim Long
	Nguyễn Thị Phương Nguyên
	Y sỹ
	Y học cổ truyền
	2019

	26
	Trạm Y tế phường Xuân Phú
	Võ Thị Phương Dung
	Y sỹ
	Đa khoa
	2019

	
	
	Trần Viết Trường Hải
	Bác sỹ
	Y học cổ truyền
	2018

	27
	Trạm Y tế phường Phú Hội
	Đinh Xuân Diện
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	
	
	Hồ Hoàng Phương
	Y sỹ
	Y học cổ truyền
	2020

	28
	Trạm Y tế phường Thuận An
	Lê Hoàng Ái
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	29
	Trạm Y tế phường Phú Thượng
	Võ thị Thùy Trang
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	30
	Trạm Y tế phường Hương Sơ
	Hoàng Văn Tiết
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	31
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy
	Nguyễn Thanh Hoàng
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	
	
	Lê Hoàng Thiên Vũ
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	32
	Trạm Y tế xã Thủy Tân
	Nguyễn Thị Hà My
	Bác sỹ
	Y học cổ truyền
	2020

	33
	Trạm Y tế xã Thủy Phù
	Ngô Đắc Sỹ
	Bác sỹ
	Đa khoa, YHGĐ
	2019

	34
	Trạm Y tế phường Thủy Phương
	Nguyễn Thị Lành
	Bác sỹ
	Đa khoa, YHGĐ
	2018

	35
	Trạm Y tế xã Phú Sơn
	Võ Đức Chu
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	36
	Trạm Y tế phường Phú Bài
	Trần Như Việt
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	37
	Trạm Y tế phường Thủy Dương
	Công Thị Hoa Lựu
	Bác sỹ
	Y học cổ truyền
	2020

	38
	Trạm Y tế xã Dương Hòa
	Tôn Thất Phụng
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	
	
	Nguyễn Văn Thảo
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2020

	39
	Trạm Y tế xã Thủy Lương
	Nguyễn Tiển
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	
	
	Võ Lê Nguyên Hòa
	Bác sỹ
	Y học cổ truyền
	2019

	40
	Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà
	Trần Hữu Quang
	Bác sỹ
	Nội khoa
	2019

	
	
	Trần Duy Kiến
	Bác sỹ
	Nội khoa
	2019

	
	
	Nguyễn Thị Thu Sương
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	41
	Trạm Y tế phường Tứ Hạ
	Trương Văn Hợp
	Y sỹ
	Đa khoa
	2019

	42
	Trạm Y tế phường Hương Vân
	Võ Minh Kỳ
	Bác sỹ
	Đa khoa, YHGĐ
	2019

	43
	Trạm Y tế phường Hương Văn
	Trần Xuân Lịch
	Y sỹ
	Đa khoa
	2020

	44
	Trạm Y tế xã Hương Xuân
	Nguyễn Văn Cường
	Y sỹ
	Đa khoa
	2020

	45
	Trạm Y tế xã Hương Toàn
	Phạm Văn Lại
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2020

	46
	Trạm Y tế phường Hương Chữ
	Nguyễn Thị Kim Huệ
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	47
	Trạm Y tế xã Bình Thành
	Tôn Thất Việt Hùng
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	48
	Trạm Y tế xã Bình Tiến
	Võ Quang Nhân
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	49
	Trạm Y tế xã Hương Bình
	Đặng Duy Thoàng
	Bác sỹ
	Đa khoa, YHGĐ
	2019

	50
	Trung tâm Y tế huyện A Lưới
	Hồ Văn Múa
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2017, 2018

	
	
	Phạm Thị Tuyết Minh
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	
	
	Nguyễn Thị Hoài Phượng
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	
	
	Trần Văn Dân
	Bác sỹ
	Hệ Nội Nhi
	2018

	
	
	Trần Thuấn
	Bác sỹ
	Hệ Nội nhi, RHM
	2018

	
	
	Dương Minh Trí
	Bác sỹ
	Hệ Nội Nhi
	2018

	
	
	Đặng Hà
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	
	
	Hoàng Tô Ni Sa
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	
	
	Lê Văn Hoạt
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	
	
	Nguyễn Ngọc Hùng
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2020

	
	
	Hồ Thị Linh Khương
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2020

	
	
	Tân Thiên Liêm
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	51
	Trạm Y tế thị trấn A Lưới
	Trần Công Dũng
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	52
	Trạm Y tế xã A Ngo
	Lê Minh Nương
	Bác sỹ
	Đa khoa, YHGĐ
	2018

	
	
	Hồ Hải Yến
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	53
	Trạm Y tế xã Quảng Nhâm
	Nguyễn Minh Tin
	Bác sỹ
	Đa khoa, YHGĐ
	2018

	
	
	Phan Thị Lệ Thủy
	Bác sỹ
	Y học cổ truyền
	2018

	
	
	Hồ Văn Ngửi
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	
	
	Hồ Văn Thành
	Y Sỹ
	Đa khoa
	2020

	54
	Trạm Y tế xã A Roàng
	Lê Thị Mai Diệu
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	55
	Trạm Y tế xã Trung Sơn
	Lê Thị Khánh
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	56
	Trạm Y tế xã Đông Sơn
	Hồ Thị Bì
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	
	
	Nguyên  Riu Tròn
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	57
	Trạm Y tế xã Hồng Bắc
	Nguyễn Thị Chưng
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	
	
	Nguyễn Văn Tôi
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	58
	Trạm Y tế xã Hồng Hạ
	Hồ Khắc Hiệu
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	59
	Trạm Y tế xã Hồng Kim
	Hồ Thị Hạnh
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	60
	Trạm Y tế xã Hồng Thái
	Lê Thị Ngái
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	61
	Trạm Y tế xã Hồng Thủy
	Nguyễn Thị Sơn Ca
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	
	
	Hồ Văn Thế
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	62
	Trạm Y tế xã Lâm Đớt
	Hồ Thị Hoa
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	63
	Trạm Y tế xã Hương Nguyên
	Lê Công Quý
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	
	
	Hồ Văn Thoại
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	64
	Trạm Y tế xã Hương Phong
	Hồ Nguyên Long
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	
	
	Lê Đình Hạt
	Y Sỹ
	Đa khoa
	2020

	65
	Trạm Y tế xã Phú Vinh
	Nguyễn Thị Tím
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	
	
	Hồ Văn Đơn
	Y sỹ
	Đa khoa
	2019

	66
	Trạm Y tế xã Sơn Thủy
	Nguyễn Thanh
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	
	
	Hồ Thị Linh Khang
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2020

	67
	Trạm Y tế xã Hồng Thượng
	Ker Quốc Hội
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	
	
	Hồ Văn Tiêm
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	
	
	Hồ Thị Dễ
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	68
	Trạm Y tế xã Hồng Vân
	Hồ Ngọc Van
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	69
	Trung tâm Y tế huyện Nam Đông
	Nguyễn Công Trường
	Bác sỹ 
	Đa khoa, HSCC
	2018

	
	
	Hoàng Mạnh
	Bác sỹ 
	Nội khoa
	2017

	
	
	Trần Thị Xuân Thủy
	Bác sỹ 
	Nội khoa
	2017

	
	
	Trần Thị Thìn
	Bác sỹ 
	Đa khoa
	2017

	70
	Trạm Y tế xã Hương Xuân
	Nguyễn Thị Nga
	Bác sỹ 
	Đa khoa
	2019

	71
	Trạm Y tế xã Thượng Quảng
	Hồ Văn Nghênh
	Bác sỹ 
	Đa khoa
	2019

	72
	Trạm Y tế xã Hương Hữu
	Nguyễn Văn Cầu
	Bác sỹ 
	Đa khoa
	2019

	73
	Trạm Y tế xã Thượng Nhật
	Đinh Văn Phong
	Bác sỹ 
	Đa khoa
	2019

	74
	Trạm Y tế xã Thượng Lộ
	Hoài Thị Di
	Bác sỹ 
	Đa khoa
	2019

	75
	Trạm Y tế xã Hương Lộc
	Võ Văn Trình
	Bác sỹ 
	Đa khoa, YHGĐ
	2019

	76
	Trạm Y tế xã Hương Phú
	Dương Thị Thanh Thủy
	Bác sỹ 
	Đa khoa
	2019

	77
	Trạm Y tế xã Hương Sơn
	Nguyễn Ngọc A Rưn
	Bác sỹ 
	Đa khoa, YHGĐ
	2019

	78
	Trạm Y tế xã Thượng Long
	Nguyễn Anh Tuấn
	Bác sỹ 
	Đa khoa, YHGĐ
	2019

	
	
	Ly Na
	Bác sỹ 
	Đa khoa
	2019


	79
	Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc
	Võ Đại Thanh Trí
	Bác sỹ
	Đa khoa, Nội khoa, Mắt
	2017

	
	
	Đỗ Hữu Nghĩa
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2017

	
	
	Nguyễn Thị Hà
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2017

	
	
	Lê Viết Cường
	Bác sỹ
	Đa khoa, CK RHM, Ngoại khoa
	2018

	
	
	Lê Thịnh Trị
	Bác sỹ
	Đa khoa, TMH
	2019

	
	
	Nguyễn Đình Hùng
	Bác sỹ
	Đa khoa, RHM
	2019

	80
	Trạm Y tế thị trấn Lăng Cô
	Phạm Văn Lợi
	Bác sỹ
	Đa khoa, PHCN
	2018

	81
	Trạm Y tế xã Lộc Sơn
	Hoàng Văn Hương
	Bác sỹ
	Đa khoa, YHGĐ
	2018

	82
	Trạm Y tế xã Lộc Bổn
	Võ Đại Thuận
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	83
	Trạm Y tế thị trấn Phú Lộc
	Nguyễn Bích Hạnh Phương 
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	84
	Trạm Y tế xã Lộc Hòa
	Huỳnh Minh Châu
	Bác sỹ
	Đa khoa, YHGĐ
	2019

	85
	Trạm Y tế xã Lộc Tiến
	Văn Hồng Tiến
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	86
	Trạm Y tế xã Lộc Trì
	Cái Quang Nghiệm
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	87
	Trạm Y tế xã Giang Hải
	Trương Thị Hồng Ngọc
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	88
	Trạm Y tế xã Vinh Hưng
	Trần Đình Ánh
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	89
	Trạm Y tế xã Vinh Mỹ
	Lê Văn Diệp
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	90
	Trạm Y tế xã Xuân Lộc
	Nguyễn Phước Hiền
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019 

	91
	Trạm Y tế xã Lộc An
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	92
	Trạm Y tế xã Lộc Điền
	Võ Giác
	Bác sỹ
	Đa khoa, YHGĐ
	2018

	93
	Trạm Y tế xã Vinh Hiền
	Nguyễn Thị Tú Oanh
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	94
	Trạm Y tế xã Lộc Thủy
	Nguyễn Đằng
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	95
	Trạm Y tế xã Lộc Vĩnh
	Hồ Thị Lan Anh
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	96
	Trạm Y tế xã Lộc Bình
	Cao Văn Tỵ
	Bác sỹ
	Đa khoa, YHGĐ
	2019

	
	
	Lê Ngọc Thuận
	Y sỹ
	Y học cổ truyền
	2019

	97
	Trung tâm Y tế huyện Phú Vang
	Hồ Hữu Hoàng
	Bác sỹ
	Đa khoa, Tâm thần
	2017, 2018

	
	
	Lê Thanh Hà
	Bác sỹ
	Ngoại khoa
	2017

	98
	Trạm Y tế xã Phú Hải
	Phan Văn Bá
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	99
	Trạm Y tế xã Phú Hồ
	Hoàng Trọng Chiến
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	100
	Trạm Y tế xã Vinh An
	Võ Văn Hiền
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	101
	Trạm Y tế xã Phú Đa
	Bùi Khắc Thành
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	102
	Trạm Y tế xã Phú An
	Trần Văn Tuấn
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	103
	Trạm Y tế xã Phú Diên
	Lê Văn Vũ
	Bác sỹ
	Y học cổ truyền
	2019

	104
	Trạm Y tế xã Phú Lương
	Nguyễn Thị Ny
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	105
	Trạm Y tế xã Phú Mỹ
	Mai Hữu Thiện Bổn
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	106
	Trạm Y tế xã Phú Thuận
	Nguyễn Thị Mỹ Phương
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	107
	Trạm Y tế xã Phú Xuân
	Nguyễn Hoàng Vũ
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	108
	Trạm Y tế xã Vinh Hà
	Nguyễn Phi Long
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	109
	Trạm Y tế xã Vinh Thanh
	Đoàn Trọng Sinh
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	110
	Trạm Y tế xã Vinh Xuân
	Nguyễn Văn Diệu
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	111
	Trung tâm Y tế huyện Phong Điền
	Lê Đình Phong
	Bác sỹ
	Đa khoa, HSCC
	2017

	112
	Trạm Y tế thị trấn Phong Điền
	Nguyễn Khoa Nam
	Bác sỹ
	Y học cổ truyền
	2018

	
	
	Trương Duy Hải
	Y sỹ
	Đa khoa
	2019

	113
	Trạm Y tế xã Điền Môn
	Nguyễn Thành
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	114
	Trạm Y tế xã Phong Mỹ
	Trần Thị Huyền Nhung
	Y sỹ
	Đa khoa
	2020  

	115
	Trạm Y tế xã Điền Hương
	Nguyễn Quỳnh
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	116
	Trạm Y tế xã Điền Lộc
	Hồ Ngọc Đông Phương
	Y sỹ
	Đa khoa
	2020  

	117
	Trạm Y tế xã Phong Hải
	Phan Thận
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2017

	
	
	Phan Văn Sơn
	Y sỹ
	Đa khoa
	2020  

	118
	Trạm Y tế xã Phong Bình
	Phan Xuân Hải
	Bác sỹ
	Y học cổ truyền
	2020

	
	
	Nguyễn Văn Tý
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	119
	Trạm Y tế xã Phong Chương
	Lê Thị Thư
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2020

	
	
	Nguyễn Thị Thân
	Y sỹ
	Đa khoa
	2019

	120
	Trạm Y tế xã Phong Xuân
	Đỗ Quang Tuấn
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	121
	Trạm Y tế xã Phong Sơn
	Hoàng Du
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	122
	Trạm Y tế xã Phong Hiền
	Hồ Lương
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	123
	Trạm Y tế xã Phong Hòa
	Nguyễn Hữu Định
	Bác sỹ
	Đa khoa, YHGĐ
	2017

	124
	Trạm Y tế xã Điền Hòa
	Nguyễn Ái Toản
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	125
	Trạm Y tế xã Phong An
	Hoàng Đăng Gia
	Y sỹ
	Đa khoa
	2020

	126
	Trạm Y tế xã Phong Thu
	Nguyễn Văn Sơn
	Bác sỹ
	Đa khoa, YHGĐ
	2019

	127
	Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền
	Nguyễn Hoài Nhân
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2017

	
	
	Hồ Ngọc Tuấn
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2017, 2018, 2019

	
	
	Nguyễn Hoàng
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2017

	
	
	Trương Đình Khoa
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2017

	128
	Trạm Y tế thị trấn.Sịa
	Hồ Quang Huy
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	129
	Trạm Y tế xã Quảng Phước
	Phan Dũng
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	
	
	Nguyễn Hữu Phúc
	Bác sỹ
	Y học cổ truyền
	2019

	130
	Trạm Y tế xã Quảng An
	Đặng Công Hưng
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	
	
	Hoàng Ngọc Tuấn
	Y sỹ
	Y học cổ truyền
	2019

	131
	Trạm Y tế xã Quảng Thành
	Nguyễn Thị Cúc
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	
	
	Đặng Công Hòa
	Y sỹ
	Y học cổ truyền
	2019

	132
	Trạm Y tế xã Quảng Thọ
	Lê Thị Kim Ngân
	Y sỹ
	Y học cổ truyền
	2019

	133
	Trạm Y tế xã Quảng Phú
	Lê Quang Tịnh
	Bác sỹ
	Y học cổ truyền
	2019

	
	
	Võ Truyền
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	134
	Trạm Y tế xã Quảng Vinh
	Trần Công Hữu
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2019

	135
	Trạm Y tế xã Quảng Lợi
	Lê Huy
	Y sỹ
	Đa khoa
	2019

	136
	Trạm Y tế xã Quảng Ngạn
	Lê Tiến
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	
	
	Hồ Công Hoàng
	Y sỹ
	Y học cổ truyền
	2019

	137
	Trạm Y tế xã Quảng Công
	Lê Nguyễn Tuyên
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	
	
	Đặng Tích Nhưỡng
	Bác sỹ
	Y học cổ truyền
	2019

	138
	Bệnh viện Tâm thần Huế
	Bùi Minh Bảo
	Bác sỹ
	Đa khoa, Tâm thần
	2017

	
	
	Nguyễn Ngọc Thượt
	Bác sỹ
	Đa khoa, Tâm thần
	2017

	
	
	Lê Đình Hùng
	Bác sỹ
	Đa khoa, Tâm thần
	2017

	
	
	Nguyễn Hữu Tuấn
	Bác sỹ
	Đa khoa, Tâm thần
	2017

	
	
	Nguyễn Đoàn Thanh Mai
	Bác sỹ
	Đa khoa, Tâm thần
	2017

	
	
	Nguyễn Thị Mai Hiền
	Bác sỹ
	Đa khoa, Tâm thần
	2017

	
	
	Trần Thị Trà My
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	
	
	Nguyễn Thị Định
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	
	
	Nguyễn Thái Phú
	Bác sỹ
	Đa khoa
	2018

	139
	Bệnh viện Đa khoa Bình Điền
	Nguyễn Văn Hà
	Bác sỹ 
	Y học cổ truyền
	2017

	
	
	Hoàng Thị Nhăm
	Bác sỹ 
	Đa khoa, Mắt
	2017

	
	
	Văn Viết Vũ
	Bác sỹ 
	Đa khoa
	2017

	140
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Lê Hiệp
	Bác sỹ 
	Đa khoa
	2018

	
	
	Lý Văn Sơn
	Bác sỹ 
	Đa khoa
	2018

	141
	Bệnh xá công an tỉnh
	Trần Hoàng Giang
	Bác sỹ
	Y học cổ truyền
	2017


